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	  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
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   _______

Số:  1747  /TLĐ
V/v Hướng dẫn khen thưởng Huân chương  đối với cán bộ có quá trình cống hiến

 lâu dài trong tổ chức Công đoàn
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     _____________________

               Hà Nội, ngày  20  tháng 10 năm 2006


Kính gửi : 
- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty                      trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Nghị định 121/2005/NĐ- CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn số 56/TĐKT-HD-V1 ngày 12/01/2006 của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương về việc thực hiện Nghị định 121/CP của Chính phủ. Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện khen thưởng Huân chương lao động đối với cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài trong tổ chức Công đoàn như sau:

1. Đối tượng:

Cán bộ công đoàn chuyên trách có thời gian cống hiến lâu dài trong tổ chức công đoàn (cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn) đã nghỉ hưu và sắp nghỉ hưu mà chưa được Nhà nước khen thưởng.

Các trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng quản lý, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương sẽ làm thủ tục xin ý kiến Ban tổ chức Trung ương theo quy định.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:

2.1 Huân chương Lao động hạng nhất
- Người tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ chức vụ: 

Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 nhiệm kỳ (10 năm trở lên).

- Người tham gia thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ  chức vụ:

Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 3 nhiệm kỳ (15 năm trở lên).  

2.2 Huân chương Lao động hạng nhì
 - Người tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ chức vụ:

+ Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 6 năm đến 10 năm;
+ Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương 2 nhiệm kỳ (10 năm trở lên).

- Người tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ các chức vụ:

+ Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 10 năm đến 15 năm;

+ Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương 3 nhiệm kỳ (15 năm trở lên). 

2.3 Huân chương Lao động hạng ba

- Người tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), hoạt động liên tục, có thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã từng giữ chức vụ:

+ Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 5 năm trở lên. 

+ Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 6 năm đến 10 năm.
- Người tham gia từ thời kỳ chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4  năm 1975) và thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), đạt thành tích xuất sắc, không vi phạm khuyết điểm lớn, đã giữ các chức vụ:

+ Vụ trưởng; Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 5 năm đến 10 năm.
+ Giám đốc Sở, Trưởng các Ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương từ 10 đến 15 năm.

3. Một số quy định áp dụng trong xét duyệt đề nghị khen thưởng: 

- "Sắp nghỉ hưu" là thời điểm một năm trước khi nghỉ hưu.
- Trường hợp thời gian giữ chức vụ cao không đủ để được khen theo tiêu chuẩn quy định đối với chức vụ đó thì được cộng với số thời gian giữ chức vụ thấp hơn liền kề, để tính tiêu chuẩn khen thưởng theo chức vụ thấp hơn liền kề.

- Về điều kiện “không vi phạm khuyết điểm lớn” thống nhất áp dụng như sau:

Không khen đối với người bị kỷ luật khai trừ Đảng, bị kỷ luật buộc thôi việc, bị loại ngũ (tước quân tịch, danh hiệu), bị phạt tù từ án treo trở lên hoặc tội phản bội Tổ quốc.

- Chưa khen thưởng đối với các trường hợp đang đảm nhận các chức vụ theo quy định mà bị kỷ luật hoặc các trường hợp đang xét kỷ luật.

- Các hình thức kỷ luật tính từ lúc bắt đầu tham gia công tác đến lúc xét khen thưởng.

Nếu trong thời gian giữ chức vụ được cử đi học tập trung trên 06 tháng, sau khi đi học về vẫn giữ chức vụ cũ hoặc bổ nhiệm chức vụ cao hơn thì được tính thời gian giữ chức vụ trước khi đi học; nếu sau khi đi học về giữ chức vụ thấp hơn hoặc không giữ chức vụ gì thì không được tính thời gian đi học theo chức vụ trước khi đi học.
4. Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng:
4.1 Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp có thẩm quyền;

- Báo cáo đề nghị khen thưởng phải nêu rõ quá trình công tác, các chức vụ đã kinh qua và thời gian giữ chức vụ đó; các hình thức đã được khen thưởng (có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ);
- Hồ sơ được làm thành 4 bộ (bản chính).

4.2 Đối với cán bộ sắp nghỉ hưu:

Hồ sơ đề nghị khen thưởng do Ban thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các Ban và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

4.3 Đối với cán bộ đã nghỉ hưu: Hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu xem xét, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định, cụ thể như sau:

- Cán bộ thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng thi đua, khen thưởng địa phương cùng cấp.

- Cán bộ thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn do Ban thường vụ Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty, Trưởng các Ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
5. Tổ chức thực hiện

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với Hội đồng thi đua, khen thưởng cùng cấp căn cứ tiêu chuẩn lập kế hoạch, danh sách hồ sơ đề nghị khen thưởng cho phù hợp với từng địa phương, ngành và đơn vị (ưu tiên các đối tượng già yếu); đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Tổng Liên đoàn để kịp thời xem xét giải quyết.

	Nơi nhận: 
· Như trên;
· Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TLĐ;
· Các đ/c UV Đoàn Chủ tịch TLĐ;
· Ban Thi đua- khen thưởng TW (để báo cáo);

· Ban Tổ chức, Ban Tài chính  TLĐ (để phối hợp thực hiện);

· Lưu VT, CSKT XH - TLĐ.
	                     TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                            PHÓ CHỦ TỊCH

                            (Đã ký)

                      Đặng Ngọc Chiến
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